
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT020F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT020F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT022F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT022F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT040F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT040F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT041F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT041F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT041R Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT041R Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT044F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT044F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT080F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT080F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT081F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT081F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT082F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT082F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT082R Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT082R Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT084F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT084F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT122F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT122F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT123F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT123F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT124F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT124F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT124R Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT124R Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT126F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BFT126F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTD040 Cordless Impact Driver 032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTD042 Cordless Impact Driver 032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTD043 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTD044 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTD060 Cordless Impact Driver 032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTD062 Cordless Impact Driver 032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTD063 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTD064 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTD103 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTD104 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTS130 Cordless Oil-Pulse Driver 017 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTS130 Cordless Oil-Pulse Driver 032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTW070 Cordless Impact Wrench 032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTW072 Cordless Impact Wrench 032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTW073 Cordless Impact Wrench 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTW074 Cordless Impact Wrench 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTW103 Cordless Impact Wrench 026 1



211136-2 Bạc đạn 6801LLB BTW104 Cordless Impact Wrench 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT022F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT022F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT041F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT041F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT041R Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT041R Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT043F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT043F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT044F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT044F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT082F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT082F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT082R Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT082R Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT083F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT083F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT084F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT084F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT085F Máy Bắt Vít chạy Pin 032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT085F Máy Bắt Vít chạy Pin 034 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT124F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT124F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT124R Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT124R Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT125F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT125F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT126F Cordless Screwdriver 024 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT126F Cordless Screwdriver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT127F Máy Bắt Vít chạy Pin 032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DFT127F Máy Bắt Vít chạy Pin 034 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTD043 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTD044 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTD063 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTD064 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTD103 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTD104 Cordless Impact Driver 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTDA040 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTDA070 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTDA100 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTDA140 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTR180 Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTR181 Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTS130 Cordless Oil-impulse Driver 017 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTS130 Cordless Oil-impulse Driver 032 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTS131 Cordless Oil-Pulse Driver 012 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTS141 Máy Bắt Vít Xung Dầu Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

012 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTW073 Cordless Impact Wrench 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTW074 Cordless Impact Wrench 026 1



211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTW103 Cordless Impact Wrench 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTW104 Cordless Impact Wrench 026 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTWA070 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

035 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTWA100 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

035 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTWA140 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

035 1

211136-2 Bạc đạn 6801LLB DTWA190 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

035 1
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